
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 

CỦA SINH VIÊN LỚP QH-2015-I/CQ-N 

(kèm theo Quyết định số:   01   /QĐ-CTSV ngày   03   /  01   /2020) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1 15021934 Nguyễn Văn Chiến 12/10/1997 90 Xuất sắc 

2 15022869 Khương Tuấn Dũng 31/10/1996 80 Tốt 

3 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 80 Tốt 

4 15020970 Vũ Minh Đức 21/12/1997 80 Tốt 

5 15021952 Đinh Nguyễn Hoàng Hiệp 18/10/1997 90 Xuất sắc 

6 15021987 Trần Ngọc Hoàn 14/01/1997 0 Kém 

7 15021961 Lê Vũ Hoàng 01/06/1997 0 Kém 

8 15021489 Trần Thế Hoàng 10/05/1997 90 Xuất sắc 

9 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 04/05/1997 0 Kém 

10 15021948 Nguyễn Mạnh Linh 06/02/1997 0 Kém 

11 15021476 Phạm Thị Quỳnh Mai 23/02/1997 0 Kém 

12 15021327 Trần Công Minh 11/12/1997 90 Xuất sắc 

13 15021938 Nguyễn Văn Nam 11/10/1997 90 Xuất sắc 

14 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 70 Khá 

15 15021492 Nguyễn Văn Nhất 12/10/1997 80 Tốt 

16 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 0 Kém 

17 15021016 Phạm Thị Thu Phương 18/08/1997 90 Xuất sắc 

18 15021973 Phạm Ngọc Quang 07/04/1997 0 Kém 

19 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 90 Xuất sắc 

20 15021494 Phan Chính Quân 15/02/1997 90 Xuất sắc 

21 15021480 Vũ Ngọc Quý 18/12/1997 90 Xuất sắc 

22 15020969 Trần Văn Thiều 04/08/1997 80 Tốt 

23 15021486 Nguyễn Đức Toàn 14/12/1997 90 Xuất sắc 

24 15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 90 Xuất sắc 

25 15021930 Phạm Thanh Tú 16/05/1997 90 Xuất sắc 

26 15020929 Cấn Tiến Xuân 13/12/1997 92 Xuất sắc 

Danh sách gồm 26 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020  

CỦA SINH VIÊN LỚP QH-2015-I/CQ-H 

(kèm theo Quyết định số:   02   /QĐ-CTSV ngày   03   /   01  /2020) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1 15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 90 Xuất sắc 

2 15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 90 Xuất sắc 

3 15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 90 Xuất sắc 

4 15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 90 Xuất sắc 

5 15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 90 Xuất sắc 

6 15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 90 Xuất sắc 

7 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 90 Xuất sắc 

8 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 90 Xuất sắc 

9 15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 90 Xuất sắc 

10 15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 80 Tốt 

11 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 90 Xuất sắc 

12 15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 74 Khá 

13 15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 90 Xuất sắc 

14 15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 87 Tốt 

15 15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 0 Kém 

16 15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 90 Xuất sắc 

17 15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 90 Xuất sắc 

18 15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 92 Xuất sắc 

19 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 90 Xuất sắc 

20 15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 90 Xuất sắc 

21 15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 90 Xuất sắc 

22 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 90 Xuất sắc 

23 15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 90 Xuất sắc 

24 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 90 Xuất sắc 

25 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 92 Xuất sắc 

26 15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 90 Xuất sắc 

27 15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 90 Xuất sắc 

28 15022440 Kiều Quang Minh 06/12/1997 0 Kém 

29 15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 90 Xuất sắc 

30 15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 90 Xuất sắc 

31 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 90 Xuất sắc 

32 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 90 Xuất sắc 

33 15022461 Nguyễn Công Nhật 20/03/1996 0 Kém 

34 15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 90 Xuất sắc 

35 15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 92 Xuất sắc 

36 15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 90 Xuất sắc 

37 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 90 Xuất sắc 

38 15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 90 Xuất sắc 

39 15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 90 Xuất sắc 

40 15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 90 Xuất sắc 

41 15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 90 Xuất sắc 

42 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 90 Xuất sắc 

43 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 90 Xuất sắc 

44 15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 90 Xuất sắc 

45 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 80 Tốt 

46 15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 90 Xuất sắc 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

47 15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 90 Xuất sắc 

48 15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 90 Xuất sắc 

49 15022459 Bùi Xuân Tú 16/12/1997 90 Xuất sắc 

50 15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 70 Khá 

51 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 90 Xuất sắc 

52 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 90 Xuất sắc 

Danh sách gồm 52 sinh viên./. 


